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 TÒA ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN GIO LINH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 TỈNH QUẢNG TRỊ 

Bản án số:02/2023/HS-ST 

   Ngày 27/02/2023 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIO LINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nhan Ngọc Đăng. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Lương Khoa và bà Trần Thị Cúc. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Thanh Tuấn - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Gio Linh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh tham gia phiên tòa: 

Bà Lê Thị Phương - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 02 năm 2023, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân 

huyện Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm công khai vụ án 

hình sự thụ lý số 04/2023/TLST-HS ngày 18/01/2023 theo Quyết định đưa vụ án 

ra xét xử số 03/2023/QĐXXST-HS ngày 16/02/2023 đối với bị cáo:  

Võ Sơn H (tên gọi khác: không có), sinh ngày 20/10/1982 tại Quảng Trị; 

nơi ĐKNKTT: khu phố 3, phường 4, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; chỗ ở: khu 

phố 4, phường 5, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: lao động tự do; 

trình độ văn hóa: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Võ Chí T và bà Cao Thị L, vợ chị Phạm Thị Kim P (đã 

ly hôn) và 02 con, con lớn sinh năm 2001, con nhỏ sinh năm 2005.  

Tiền án có 01 tiền án: Ngày 26/01/2010, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử 

phúc thẩm xử phạt 24 tháng từ về tội “ Trộm cắp tài sản” và 06 tháng tù về tội “ 

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt của 02 tội là 30 tháng tù. Tiền 

sự: không. 

Nhân thân: 

- Ngày 10/8/2006, bị TAND huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị xử phạt 

09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.  

- Ngày 05/9/2006, bị TAND huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị xử phạt 09 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.  

- Ngày 26/9/2008, bị TAND huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị xử phạt 09 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.  

- Ngày 17/3/2010, bị TAND tỉnh Quảng Trị xét xử phúc thẩm Bản án sơ 

thẩm số 12/2009/HSST ngày 29/9/2009 của TAND thị xã Quảng Trị, tỉnh 

Quảng Trị, xử phạt 15 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp 

hình phạt 30 tháng tù tại Bản án số 03/2010/HSPT ngày 26/01/2010 của TAND 

tỉnh Quảng Trị, buộc bị cáo phải chấp hành 45 tháng tù.  

- Ngày 29/4/2014, bị TAND huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xử phạt 42 
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tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.  

 Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/10/2022 đến nay, có mặt. 

+ Người bào chữa cho bị cáo Võ Sơn H: Bà Lê Đỗ Diệu H - Trợ giúp viên 

- Trung tâm trợ giúp pháp lý nH nước tỉnh Quảng Trị. 

+ Bị hại: 

1. Anh Hoàng Quốc H, sinh năm 1975 và chị Hồ Thị Bích P, sinh năm 

1984; đều trú tại địa chỉ: Thôn A, xã C, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.  

Chị Hồ Thị Bích P ủy quyền cho anh Hoàng Quốc H tham gia tố tụng, 

văn bản ủy quyền ngày 28/12/2022. Vắng mặt không có lý do. 

2. Anh Nguyễn Ngọc Q, sinh năm 1969; địa chỉ: Thôn A, xã H, huyện 

Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Có đơn xin xét xử vắng mặt. 

3. Chị Đặng Thị G, sinh năm 1986 và anh Hoàng Quang M; cùng trú tại 

địa chỉ: Thôn T, xã L, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Có đơn xin xét xử vắng 

mặt. 

+ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Võ Chí T, sinh năm 1946; 

địa chỉ: khu phố 3, phường 4, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị. Có mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Sáng ngày 05/10/2022, bị cáo nảy sinh ý định tìm nH dân sơ hở để trộm 

cắp tài sản nên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát (BKS) 74L1-014.60 mượn 

của Ông Võ Chí T theo đường Hồ Chí Minh đi đến huyện Cam Lộ. Phát hiện 

nH anh Hoàng Quốc H (tại Thôn A, xã C, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị,) bên 

trái đường, cửa cổng không đóng nên H dừng xe, đi bộ vào phòng kho bên trái, 

lấy một máy mài cầm tay nhãn hiệu MAKITA, màu đỏ - đen, công suất 540W, 

một máy khoan cầm tay nhãn hiệu FEG, thân máy bằng nhựa, màu đỏ, công suất 

650W, một hộp giấy màu vàng ở kệ gỗ gắn trên tường nH kho rồi điều khiển xe 

mô tô đi theo đường Hồ Chí Minh ra địa bàn huyện Gio Linh. 

Khi đến ngã ba giao nhau giữa đường Hồ Chí Minh và Tỉnh lộ ĐT 578, H 

chuyển hướng xe vào Tỉnh lộ ĐT 578, phát hiện nH anh Nguyễn Ngọc Q  bên 

phải đường không khoá cửa cổng, liền dừng xe cách cổng khoảng 02m theo 

hướng đi Quốc lộ 1, rồi đi bộ vào nH theo lối cổng chính, bắt con chim Họa mi, 

lông màu vàng được nuôi trong lồng treo ở mái che bên trái nhà, lấy một gạt tàn 

thuốc lá bằng gỗ trên bàn đá ở hiên rồi điều khiển xe mô tô đi về hướng Quốc lộ 

1A.  

Sau khi trộm cắp tài sản của anh Quý, H điều khiển xe đi được khoảng 01 

km, phát hiện nH chị Đặng Thị G (tại Thôn T, xã L, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng 

Trị) bên phải đường không có cửa cổng, hàng rào nên dừng xe, đi vào lấy một 

vỏ hộp giấy bia Sài Gòn, bỏ con chim trộm được vào. Quan sát thấy không có ai 

ở nhà, cửa phòng kho sau nH không đóng, H đi vào lấy một máy cưa cầm tay 

nhãn hiệu STIHL, màu vàng để bên trái, sát mép cửa rồi tiếp tục vào phòng ngủ 

thứ ba (từ dưới lên trên), tiếp giáp với phòng thờ, lấy 450.000 đồng để trong túi 

xách màu xám treo trên móc tường phía Bắc (sau cánh cửa) bỏ vào túi quần dài 
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đang mặc. Khi đi ra cửa nH kho, H lấy một áo mưa màu xanh đen trên nền nH 

che lên máy cưa rồi xách máy cưa, vỏ hộp bia đựng con chim ra xe mô tô tẩu 

thoát thì bị chị Gái đang ở sau vườn phát hiện, đuổi theo, tri hô “Trộm, trộm”. 

Lúc này, Tổ công tác Công an huyện Gio Linh đang tuần tra trên đường ĐT 578 

cùng chị Gái đuổi theo bắt quả tang. 

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 42/KL-ĐGTS ngày 10/10/2022 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự (HĐĐGTSTTTHS) huyện Gio 

Linh kết luận:  

“01 cá thể động vật, hệ chim (chim Hoạ mi), giống đực, màu vàng, đang 

còn sống, trị giá 2.400.000. 

- 01 dụng cụ gạt tàn thuốc, làm bằng gỗ, được chạm khắc hoa văn, màu 

nâu, kích thước 27cm x 19cm, mua mới và sử dụng từ tháng 9/2021, trị giá 
150.000 đồng. 

Tổng trị giá của các tài sản trên tại thời điểm ngày 05/10/2022 là 
2.550.000 đồng”. 

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 43/KL-ĐGTS ngày 10/10/2022 của 

HĐĐGTSTTTHS huyện Gio Linh, kết luận:  

“01 máy cưa cầm tay (bao gồm lam và xích), nhãn hiệu STIHL MS381, 
mua mới và sử dụng từ năm 2017, trị giá còn lại là 4.000.000 đồng. 

- 01 áo mưa cánh dơi, màu xanh đậm, kích thước 1,3m x 1m, mặt sau in 

dòng chữ “Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam công ty TNHH MTV cao su 
Quảng Trị”, mua mới và sử dụng từ tháng 9/2022, trị giá 120.000 đồng.  

Tổng trị giá của các tài sản trên tại thời điểm ngày 05/10/2022 là 
4.120.000 đồng”. 

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 02/KL-ĐGTS ngày 29/12/2022 của 

HĐĐGTSTTTHS huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, kết luận:  

“01 máy khoan cầm tay hiệu FEG, đời máy EG515, thân máy bằng nhựa, 
màu đỏ, công suất 650W, trị tại 520.000 đồng. 

- 01 máy mài cầm tay nhãn hiệu MAKITA, màu đỏ - đen , phi 100mm, 
công suất 540W, trị giá 480.000 đồng. 

Tổng trị giá của các tài sản trên tại thời điểm tháng 10/2022 là 1.000.000 

đồng” 

Cáo trạng số 05/CT-VKS-GL ngày 16/01/2023 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Gio Linh truy tố bị cáo Võ Sơn H về tội “Trộm cắp tài sản” theo 

điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh giữ 

nguyên Quyết định truy tố bị cáo Võ Sơn H về tội “Trộm cắp tài sản” và đề nghị 

Hội đồng xét xử áp dụng diểm g khoản 2 Điều 173; điểm r,s khoản 1, khoản 2 

Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS xử phạt bị cáo từ 30 tháng đến 33 tháng 

tù, thời hạn tù tính từ ngày 05/10/2022. Về trách nhiệm dân sự: các bị hại đã 

nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì nên không xem xét. Bị cáo phải chịu án 

phí HSST theo quy định của pháp luật. 



4 

 

Người bào chữa cho bị cáo Võ Sơn H đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

điểm g khoản 2 Điều 173; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 

Điều 52, Điều 38 BLHS xử phạt bị cáo từ 24 tháng đến 30 tháng tù. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về tính hợp pháp của hành vi tố tụng, quyết định tố tụng: Đối với hành 

vi, quyết định của Cơ quan điều tra Công an huyện Gio Linh, Điều tra viên; 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, 

truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ 

luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa bị cáo, bị 

hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có khiếu nại về hành vi, quyết 

định của Cơ quan tiến hành tố tụng, Người tiến hành tố tụng nên Hội đồng xét 

xử không xem xét. 

 [2] Về tội danh:  

Sáng ngày 05/10/2022, bị cáo Võ Sơn H đã thực hiện hành vi lén lút 

chiếm đoạt của anh Hoàng Quốc H và chị Hồ Thị Bích P một máy mài cầm tay 

nhãn hiệu MAKITA, một máy khoan cầm tay nhãn hiệu FEG, một hộp giấy màu 

vàng có giá trị 1.000.000 đồng. Trộm cắp tại nH anh Nguyễn Ngọc Q 01 con 

chim Họa mi, 01 gạt tàn thuốc lá bằng gỗ có giá trị 2.550.000 đồng và trộm cắp 

tại nH chị Đặng Thị G và anh Hoàng Quang M 01 máy cưa cầm tay nhãn hiệu 

STIHL, 450.000 đồng để trong túi xách màu xám, 01 áo mưa màu xanh đen có 

giá trị 4.570.000 đồng. Tổng trị giá tài sản 03 lần bị cáo Võ Sơn H chiếm đoạt là 

8.120.000 đồng. Mặt khác, tại bản án số 03/2010/HSPT ngày 26/01/2020, Tòa 

án nhân dân tỉnh Quảng Trị xử phạt bị cáo 30 tháng tù về các tội “Trộm cắp tài 

sản” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tình tiết tăng nặng “Tái phạm nguy 

hiểm”, chưa được xoá án tích. 

Hành vi nêu trên của bị cáo Võ Sơn H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm 

cắp tài sản” với tình tiết định khung “Tái phạm nguy hiểm” theo điểm g khoản 2 

Điều 173 Bộ luật Hình sự. 

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sư: Bị cáo Võ Sơn H là người đã 

bị kết án nhưng chưa được xóa án tích, đã 03 lần thực hiện hành vi lén lút chiến 

đoạt tài sản, trong đó 01 lần chiếm đoạt tài sản dưới 2.000.000 đồng, 02 lần giá 

trị tài sản đều có giá trị trên 2.000.000 đồng nên phải chịu tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự phạm tội 02 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 

Bộ luật Hình sự.  

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra bị cáo 

đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Bị cáo tự thú về hành vi 

trộm cắp tài sản của mình tại nH anh Hoàng Quốc H và anh Nguyễn Ngọc Q. Bố 

của bị cáo được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba; mẹ bị cáo được 

tặng Bằng khen về thành tích tham gia kháng chiến chỗng Mỹ, gia đình thuộc 
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diện hộ nghèo. Do đó, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự quy định tai các điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

[4] Về trách nhiệm dân sự: 

  Các bị hại đã nhận lại toàn bộ tài sản và không yêu cầu bồi thường nên 

không xem xét. 

 [5] Xử lý vật chứng: Qúa trình điều tra, công an huyện Gio Linh đã thu 

giữ:  

- 01 gạt tàn thuốc làm bằng gỗ, được chạm khắc hoa văn, màu nâu, kích 

thước 27cmx19cm; 01 con chim Họa mi, giống đực, màu vàng, đang còn sống 

Qúa trình điều tra xác định là tài sản của anh Nguyễn Ngọc Qúy; 01 máy cưa 

cầm tay (bao gồm lam và xích), nhãn hiệu STIHL MS381; 01 áo mưa cánh dơi 

và 450.000 đồng tiền Ngân hàng nH nước Việt Nam phát hành là tài sản của bà 

Đặng Thị G - 01 máy khoan cầm tay hiệu FEG; 01 máy mài cầm tay nhãn hiệu 

MAKITA là tài sản của anh Hoàng Quốc H. Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu 

YAMAHA, loại xe SIRIUS của Ông Võ Chí T. Ông Thành không biết H sử 

dụng xe nhằm thực hiện hành vi phạm tội. Nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công 

an huyện Gio Linh đã trả lại tài sản trên cho các chủ sở hữu là đúng quy định, 

cần chấp nhận. 

- Đối với hộp giấy màu vàng mà bị cáo lấy trộm của anh Hoàng Quốc H 

để đậy máy mài và máy khoan. Quá trình đi lại bị rơi nên Cơ quan điều tra 

không thu giữ được, bị hại không có yêu cầu gì nên không xem xét. 

[6]. Về áp dụng biện pháp ngăn chặn: Do thời hạn tạm giam của bị cáo 

gần hết nên cần ban hành Quyết định tạm giam đối với bị cáo để đảm bảo thi 

hành án. 

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại 

Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “Quy định về mức thu, miễn, giảm, 
thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án”. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố bị cáo Võ Sơn H phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 173; các điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Võ Sơn H 30 tháng 

tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam là 

05/10/2022. 

2. Về án phí: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

“Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 
Tòa án”, buộc bị cáo Võ Sơn H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

 

3. Quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có 

quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; bị hại vắng 
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mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án 

hoặc được niêm yết. 

 

Nơi nhận:  
- TAND tỉnh Quảng Trị;    

- VKSND tỉnh Quảng Trị;                                                                                                                       

- VKSND huyện Gio Linh;                                                 

- Công an huyện Gio Linh; 

- Đội điều tra Công an huyện Gio Linh;  

- Cơ quan THAHS Công an huyện Gio 

Linh; 

-Chi cục THADS huyện Gio Linh;                                                 

- Bị cáo; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu HSVA.       
 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Nhan Ngọc Đăng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


